
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 39 -TT 5.1 - Khu đô thị Nam 32, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

13/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG TUỆ NGỌC

0110249430

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn
Bán buôn rượu

4633

6. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự - Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

9. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

10. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG TUỆ NGỌC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0961.615.361
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; - Bán 
buôn xi măng; - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; - Bán 
buôn kính xây dựng; - Bán buôn sơn, véc ni; - Bán buôn gạch 
ốp lát và thiết bị vệ sinh; - Bán buôn đồ ngũ kim; - Bán buôn 
vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

12. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

13. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

14. Khai thác gỗ 0220

15. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

16. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

17. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa  

8299

19. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm 
toán, thuế và chứng khoán)

7020

20. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm) 

4690

21. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

4722

23. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có 
chất ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, 
nước cam, chanh, nước quả khác...; - Bán lẻ nước khoáng thiên 
nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác; 
- Bán lẻ rượu. 

4723

24. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

25. Sản xuất chè
Chi tiết:  - Trộn chè và chất phụ gia;
- Sản xuất chiết xuất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm 

1076

26. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

27. Sản xuất rượu vang 1102

28. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103
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29. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

30. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

31. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

32. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

33. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

34. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm gỗ khác nhau, sản xuất sản 
phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. 

1629(Chính)

35. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng;
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet.
(trừ đấu giá)

4791

36. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác 
chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa 
chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động...;
(trừ đấu giá) 

4799

37. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

38. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

39. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn 
Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

40. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

41. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát 

5630

42. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu 
xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh 

4752

43. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753
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2.000.000.000 VNĐ

44. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ

4759

45. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

46. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  
Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

4773

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 040075000744

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 31 ngách 65/5 Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 31 ngách 65/5 Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐỖ HOÀNG GIANG Nam
06/11/1975 Kinh Việt Nam

21/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040075000744
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 31 ngách 65/5 Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 31 ngách 65/5 Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ HOÀNG GIANG Nam

06/11/1975 Kinh Việt Nam

21/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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